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1. Nguyễn Văn Sửu: Phát triển bền vững địa phương ở Việt Nam: Cách tiếp cận, 

thực tiễn và gợi ý chính sách 

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận về phát triển, gồm khái niệm phát 

triển, các tiếp cận phát triển, phát triển địa phương và thực tiễn phát triển ở Việt Nam. 

Trên cơ sở đó lập luận cho rằng phát triển địa phương trước hết phải là phát triển “ở” địa 

phương và “vì” địa phương, nhưng không nhất thiết là phát triển hoàn toàn “của” địa 

phương và “do” địa phương. Thay vào đó, phát triển địa phương có động năng đa dạng, 

bao gồm phát triển từ bên dưới, phát triển từ bên trên, và kết hợp cả hai. Các chính sách 

phát triển bền vững địa phương nên khuyến khích phát triển từ bên dưới; khai thác lợi thế 

của phát triển kết hợp từ bên dưới và từ bên trên; sử dụng có chọn lọc phát triển từ bên 

trên; và chú ý đến vai trò của các nhà nhân học.   

Từ khóa: Phát triển bền vững địa phương, phát triển từ bên trên, phát triển từ bên 

dưới, phát triển kết hợp, phát triển ở Việt Nam. 

2. Seb Rumsby: Sự tiếp nối mang tính lịch sử và những thay đổi trong chính trị 

tộc người của phong trào thiên niên kỷ ở người Hmông - Miêu 

Tóm tắt: Các phong trào thiên niên kỷ (millenarianism) được coi là phản ứng của 

người dân các nước thuộc địa đối với những đứt gãy to lớn về mặt xã hội do sự xâm lược 

của thực dân gây ra. Các phong trào này được coi là “lạc hậu”, chắc chắn thất bại và sẽ bị 

thay thế bởi cách thức kháng cự “hiện đại” hơn. Trên thực tế, hiện tượng thiên niên kỷ đã 

có mặt trước thời kỳ thực dân và vẫn tồn tại đến ngày nay, tiếp tục biểu lộ trong hoạt động 

chính trị tộc người ở Châu Á mặc dù đã có sự thay đổi do tác động của xã hội hiện đại. Bài 

viết biên niên và sơ đồ toàn diện về hoạt động thiên niên kỷ của người Hmông - Miêu trong 

quá khứ và hiện tại theo hai quá trình lịch sử là “tộc người hóa” (ethnicisation) và “lãnh 

thổ hóa” (teritorialisation); diễn giải cơ chế tái tạo và quá trình biến đổi đó sau khi so sánh 

trải nghiệm của người Hmông - Miêu với hoạt động thiên niên kỷ của các nhóm vùng cao 

Đông Nam Á khác. Bài viết cho rằng, hiện tượng Thiên niên kỷ tiếp tục có vai trò trong việc 

phản ánh tiếng nói về sự không hài lòng trong xã hội, nó thách thức các cơ cấu quyền lực và 

hình thành nên các mối quan hệ dân tộc, nhưng hiện tượng này cần được xem xét và tìm hiểu 

trong phạm vi các bối cảnh chính trị xã hội đang thay đổi. 

 Từ khoá: Phong trào thiên niên kỷ, người Hmông, vùng cao Đông Nam Á. 

3. Bôn Si Môn Ca Na An: Biến đổi quan hệ họ hàng và cộng đồng của người    

Bru-Vân Kiều ở xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 
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Tóm tắt: Các cộng đồng người Bru-Vân Kiều trong truyền thống vốn có mối quan 

hệ phụ thuộc lẫn nhau ở hoạt động sản xuất nông nghiệp và các nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, 

tín ngưỡng... Trên cơ sở tư liệu nghiên cứu thực địa và nguồn tài liệu kế thừa, bài viết đề 

cập đến sự biến đổi cấu trúc xã hội và một số mối quan hệ trong cộng đồng tộc người này, 

đặc biệt là nhóm Bru-Vân Kiều ở xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk  - nơi đồng 

bào di cư đến lập nghiệp khoảng hơn nửa thế kỷ trước. Những biến đổi này không chỉ chịu 

tác động của quá trình hiện đại hóa và nền kinh tế thị trường mà còn do nhiều yếu tố như 

sự xâm nhập tôn giáo mới, mai một tín ngưỡng truyền thống. 

Từ khóa: Biến đổi, quan hệ họ hàng, quan hệ cộng đồng, Bru-Vân Kiều, xã Ea Hiu. 

4. Tạ Thị Anh: Biến đổi quan hệ tộc người xuyên biên giới tại tỉnh Hà Giang  

dưới tác động của hàng rào biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

Tóm tắt: Đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện chính sách 

“Zero Covid”, Chính phủ Trung Quốc tiến hành xây dựng hàng rào biên giới kiên cố giữa 

Việt Nam và Trung Quốc. Sau hơn bốn năm, dọc biên giới tỉnh Hà Giang hầu hết các cửa 

khẩu phụ, lối mở chưa thông quan và thông thương, trong khi đường mòn và đường dân 

sinh không còn. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các tộc người, làm biến 

đổi mối quan hệ giữa các tộc người sống ở hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Bài 

viết phân tích làm rõ những tác động của hàng rào biên giới đến mối quan hệ tộc người 

xuyên biên giới ở tỉnh Hà Giang trên các lĩnh vực hoạt động kinh tế, sinh hoạt xã hội và 

giao lưu văn hóa. 

Từ khóa: Quan hệ tộc người, xuyên biên giới, hàng rào biên giới, Việt Nam, Trung 

Quốc. 

5. Đàng Năng Hòa: Vấn đề bảo tồn nhạc cụ truyền thống của người Chăm trong 

giai đoạn hiện nay 

Tóm tắt: Nhạc cụ truyền thống của người Chăm ở nước ta trước đây có nhiều thể 

loại. Theo thời gian, một số nhạc cụ của đồng bào đã thất truyền, song những nhạc cụ còn 

lưu giữ tới ngày nay vẫn tạo nên một dàn nhạc hoàn chỉnh với đầy đủ tổ bộ và chức năng 

của nó. Bởi mỗi nhạc cụ hoặc nhóm nhạc cụ luôn gắn liền với từng nghi lễ, lễ hội của 

người Chăm nên nhạc khí là thành phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tộc người, 

đóng vai trò là phần hồn trong các lễ hội và sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng dân gian của 

cộng đồng. Dựa trên một số tài liệu đã công bố và tư liệu khảo sát tại vùng người Chăm, 

bài viết này làm rõ vai trò nhạc cụ truyền thống trong đời sống tinh thần của người Chăm, 

nêu lên thực trạng bảo tồn, qua đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị của nhạc cụ truyền thống Chăm trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Người Chăm, nhạc cụ truyền thống, âm nhạc dân gian, bảo tồn. 



6. Nguyễn Thị Tám: Giá trị thẩm mỹ, biểu tượng trong môi trường tự nhiên và 

văn hóa - xã hội của dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình 

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu các giá trị thẩm mỹ và giá trị biểu tượng trong môi trường 

tự nhiên và môi trường văn hóa - xã hội của người Chứt ở tỉnh Quảng Bình. Qua đó cho 

thấy những yếu tố từ môi trường tự nhiên ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa của tộc người 

này, thể hiện qua nhà cửa, trang phục vỏ cây, những món ăn đặc trưng, nhạc cụ, công cụ 

sản xuất, hay các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội,... Những giá trị thẩm mỹ, biểu tượng được 

nói đến trong bài chính là những chất liệu văn hóa quan trọng giúp cho người dân và các 

nhà khoa học lựa chọn, định hình nên bộ trang phục sinh hoạt cộng đồng mang bản sắc 

văn hóa tộc người Chứt. 

Từ khóa: Giá trị thẩm mỹ, biểu tượng, môi trường tự nhiên, văn hóa - xã hội, dân 

tộc Chứt, tỉnh Quảng Bình. 

7. Dương Thị Kim Hoa: Giá trị nghi lễ vòng đời của Phật tử ở tỉnh Long An trong 

bối cảnh văn hóa Nam Bộ 

Tóm tắt: Giá trị nghi lễ vòng đời của Phật tử ở tỉnh Long An trong bối cảnh văn hóa 

Nam Bộ nước ta hiện nay được thực hiện dành cho mỗi cá nhân kể từ khi chuẩn bị sinh ra 

đến lúc qua đời, bao gồm các nghi lễ liên quan đến việc sinh nở, lễ đầy tháng, lễ thôi nôi, 

lễ cầu nguyện thi cử và đỗ đạt, lễ quy y Tam bảo, lễ Vu lan - Báo hiếu, chúc thọ, lễ cầu an 

- sám hối, lễ tang. Mỗi nghi lễ này đều được thực hiện bằng nhiều nghi thức/lễ thức quan 

trọng, không chỉ dành cho cá nhân người thụ hưởng nghi lễ mà còn biểu thị các giá trị 

nghi lễ vòng đời của Phật tử ở tỉnh Long An nói riêng và Nam Bộ nói chung. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, các giá trị thể hiện qua nghi lễ vòng đời của Phật tử ở tỉnh Long An 

bao gồm: biểu thị chuẩn mực của cộng đồng xã hội, có tính giáo dục, thắt chặt sự cố kết 

cộng đồng, giữ gìn văn hóa truyền thống của Phật tử.  

Từ khóa: Giá trị, nghi lễ vòng đời, Phật tử, văn hóa, Long An, Nam Bộ. 

8. Hoàng Văn Dương, Lý Xuân Thành, Đặng Thị Oanh: Khai thác giá trị văn 

hóa chợ phiên Si Ma Cai phục vụ phát triển du lịch địa phương 

Tóm tắt: Chợ phiên là một nét văn hóa đặc sắc, gắn liền với nhiều lĩnh vực đời sống 

của người dân các tộc người tại nhiều vùng miền nước ta, đó là nơi diễn ra các hoạt động 

mua bán và trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực..., có sức hút đối với 

khách du lịch. Đặc biệt, chợ phiên còn là cơ hội cho mọi người dân được thể hiện những 

sắc thái văn hóa độc đáo, góp phần bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương. Bài 

viết trên cơ sở làm rõ những điểm mạnh trong văn hóa chợ phiên Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

sẽ chỉ ra những cơ hội và thách thức của loại hình văn hóa này, qua đó đề xuất một số kiến 

nghị giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các giá trị của chợ phiên để phục vụ phát triển du 

lịch. 
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Từ khóa: Chợ phiên, giá trị văn hóa, Si Ma Cai, du lịch. 

9. Phan Thị Ngàn, Trương Phúc Hải: Du lịch nông nghiệp: hướng tới sự phát 

triển bền vững giữa kinh tế, văn hóa và môi trường ở tỉnh Bến Tre 

Tóm tắt: Tỉnh Bến Tre có tiềm năng địa tự nhiên thuận lợi để phát triển loại hình du 

lịch nông nghiệp. Đây là phương án sinh kế kép vừa để cải thiện kinh tế nông thôn vừa ứng 

phó với những tác động của biến đổi khí hậu, bảo tồn môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và 

truyền thống văn hóa cộng đồng cho người dân Bến Tre nói chung và 3 huyện Châu Thành, 

Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú nói riêng. Du lịch nông nghiệp được xây dựng trên nền tảng 

những yếu tố bản địa kinh tế nông nghiệp, văn hóa truyền thống và môi trường tự nhiên. 

Đặc điểm này làm cho hoạt động lao động sản xuất nông nghiệp của người dân tồn tại lâu 

dài, mang tính chất mở.  

Từ khoá: Du lịch nông nghiệp, phát triển bền vững, nông thôn, Bến Tre.  

10. Nguyễn Đường Giang, Trịnh Minh Quân: Trải nghiệm nhà hàng Nhật Bản 

theo phong cách Omakase: Bài học kinh nghiệm cho xây dựng sản phẩm du lịch ẩm 

thực đặc thù tại Việt Nam 

Tóm tắt: Nhà hàng theo phong cách Omakase là một loại hình ẩm thực đặc thù, 

xuất phát từ Nhật Bản, nơi thực khách giao quyền lựa chọn món ăn cho đầu bếp. Khi 

thưởng thức bữa ăn Omakase, thực khách không chỉ thưởng thức các món ăn ngon mà còn 

được trải nghiệm kỹ năng và sự sáng tạo của đầu bếp, đồng thời có thể học hỏi về cách kết 

hợp các nguyên liệu và gia vị. Để nâng cao trải nghiệm của du khách thông qua ẩm thực 

địa phương, các điểm đến du lịch và cơ sở dịch vụ có thể áp dụng một số định hướng và 

chiến lược nhằm tạo ra giá trị văn hóa và kinh tế cho cộng đồng địa phương, như đưa ra 

trải nghiệm ẩm thực đặc thù địa phương, tăng cường sự tương tác và giáo dục cho du 

khách, tạo ra các trải nghiệm ăn uống cá nhân hóa, chú trọng đến chất lượng và sáng tạo 

trong món ăn, xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng dân cư địa phương, khuyến khích 

bảo tồn và sáng tạo các món ăn đặc thù với kỹ thuật chế biến truyền thống. 

 Từ khóa: Nhà hàng Nhật bản, Omakase, du lịch ẩm thực. 

   

 


